
1. Tên cơ sở TH: Bệnh viện đa khoa Bố Hạ

2. Địa chỉ: Thôn Đồng Quán, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh

3. DS người thực hành

TT
Họ tên người thực 

hành
Số CCCD

Đang làm 

việc tại cơ sở 

KBCB

Văn bằng, chứng 

chỉ, ngày cấp

Chức danh chuyên 

môn thực hành

TG đã thực hành 

(từ ngày…đến 

ngày..)

Nội dung thực hành/bộ phận 

chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số 

CCHN ngày cấp, trình độ, phạm vi hành 

nghề)

Giấy xác nhận QTTH cơ 

sở đã cấp (Số ký hiệu 

ngày cấp)

1 Lê Thị Huyền 24194009941 Cử nhân điều dưỡng (07/06/2024)Điều dưỡng
6 tháng( từ 01/7/2024 

đến 31/12/2024)

05 tháng thực hành tại khoa 

Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa 

Bố Hạ

01 tháng thực hành tại Khoa 

Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long

- Nguyễn Thị Lan Anh, CCHN số: 007066/BG-

CCHN ngày 12/11/2018; Cử nhân điều dưỡng

'- Dương Hồng Thắng Số CCHN:000641/BG-

CCHN ngày 02/04/2013,Thạc sĩ điều dưỡng

- 01/GXNTH ngày 

01/01/2025 - BV đa khoa 

Bắc Thăng Long

- Số 09/GXNTH ngày 

20/07/2025 - Bệnh viện đa 

khoa Bố Hạ

2 Lý Thị Nga 20187006599
Cử nhân điều dưỡng 

(07/06/2024)
Điều dưỡng

6 tháng( từ 01/7/2024 

đến 31/12/2024)

05 tháng thực hành tại khoa 

Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa 

Bố Hạ

01 tháng thực hành tại Khoa 

Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long

- Nguyễn Thị Lan Anh, CCHN số: 007066/BG-

CCHN ngày 12/11/2018; Cử nhân điều dưỡng

'- Hoàng Thị Hạnh Số CCHN:006773/BG-

CCHN Cử nhân điều dưỡng

- 30/GXNTH ngày 

01/08/2024 - BV đa khoa 

Bắc Thăng Long

- Số 10/GXNTH ngày 

20/07/2025 - Bệnh viện đa 

khoa Bố Hạ

3 Đỗ Văn Khương 24092006126
Cử nhân điều dưỡng 

(07/06/2024)
Điều dưỡng

6 tháng( từ 01/7/2024 

đến 31/12/2024)

05 tháng thực hành tại khoa 

Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa 

Bố Hạ

01 tháng thực hành tại Khoa 

Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long

- Nguyễn Thị Lan Anh, CCHN số: 007066/BG-

CCHN ngày 12/11/2018; Cử nhân điều dưỡng

'- Nguyễn Thị Phúc Số CCHN:007322/BG-

CCHN Cử nhân điều dưỡng

- 31/GXNTH ngày 

01/08/2024 - BV đa khoa 

Bắc Thăng Long

- Số 08/GXNTH ngày 

20/07/2025 - Bệnh viện đa 

khoa Bố Hạ

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

(Đăng tải lên trang thông tin điện tử của đơn vị)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bố Hạ, ngày 10 tháng 08 năm 2025



Lê Thị Lan 033189009144 Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng
6 tháng( từ 01/7/2024 

đến 31/12/2024)

05 tháng thực hành tại khoa 

Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa 

Bố Hạ

01 tháng thực hành tại Khoa 

Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long

- Nguyễn Thị Lan Anh, CCHN số: 007066/BG-

CCHN ngày 12/11/2018; Cử nhân điều dưỡng

'- Dương Hồng Thắng Số CCHN: 000641/BG-

CCHN ngày 02/04/2013, Thạc sĩ điều dưỡng

- 33/GXNTH - BVBH 

ngày 02/12/2024 - Bệnh 

viện đa khoa Bố Hạ

- Số 02/GXNTH ngày 

01/01/2025 - Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long

Lương Thị Thúy Vân 020194007725 Y sĩ YHCT Y học cổ truyền

9 tháng ( từ 

01/06/2024 đến 

01/03/2025)

- 06 tháng thực hành tại Khoa 

Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng

- 03 tháng thực hành tại Khoa 

Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long

- Lương Thị Hiên, CCHN số: 006655/BG-

CCHN ngày 12/01/2018; Y sĩ Y học cổ truyền

- Nguyễn Văn Huy, CCHN số: 007468/BG-

CCHN ngày 20/12/2019, Bác sĩ Phục hồi chức 

năng

- Hoàng Văn Hiến, CCHN số: 0004318/PT-

CCHN ngày 05/07/2017

-02/GXNTH ngày 

10/01/2025 - Bệnh viện đa 

khoa Bố Hạ

'- 22/GXNTH ngày 

04/05/2025 Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long

Nguyễn Thị Thu Hiền 024181005466
Y sĩ đa khoa 

(16/4/2012)
Đa khoa

9 tháng ( từ 

01/06/2024 đến 

01/03/2025)

- 06 tháng thực hành tại các 

khoa chuyên môn - Bệnh viện 

đa khoa Bố Hạ

- 03 tháng thực hành tại Khoa 

Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long

- Nguyễn Cảnh Quang, số CCHN 001550/LCH-

CCHN, ngày cấp: 22/06/2017, BS CKI, Phạm 

vị HĐCM: KBCB chuyên khoa Ngoại.

- Ngô Thị Mai, số CCHN: 005966/TNG-

CCHN, ngày cấp: 31/01/2019; Trình độ CKI: 

KBCB nội khoa.

- Nguyễn Đức Hiền, số CCHN: 000155/BG-

CCHN, ngày cấp: 22/06/2017, trình độ CKI, 

Phạm vi: KBCB chuyên khoa Nhi

- Hoàng Việt Lợi, số CCHN: 005709/BN-

CCHN, ngày cấp: 27/05/2021; Trình độ Bác sĩ; 

Phạm vi: KBCB chuyên khoa Sản phụ

- Văn Thị Hương, Số CCHN:012134/HNO-

CCHN, ngày cấp: 10/01/2014; Trình độ Bác sĩ; 

Phạm vi KBCB CK TMH

- Hà Văn Ngân, Số CCHN: 006687/BG-

CCHN, ngày cấp: 08/02/2018, Phạm vi CM; 

KBCB Y học cổ truyền

- Nguyễn Văn Huy, Số CCHN: 007468/BG-

CCHN, ngày cấp: 20/12/2019, trình độ Bác sĩ, 

Phạm vi CM: Chuyên khoa Phục hồi chức năng

- Ngô Thị Tâm, số CCHN: 000390/BG-GPHN, 

ngày cấp 21/08/2024, Phạm vi CM: Kỹ thuật 

viên xét nghiệm

- 03/ GXNTH ngày 

01/01/2025 - Bệnh viện đa 

khoa Bố Hạ

- 23/GXNTH ngày 

04/05/2025- Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long



Tạ Văn Thường 024091003747
Y sĩ đa khoa 

(24/12/2012)
Đa khoa

9 tháng ( từ 

01/06/2024 đến 

01/03/2025)

- 06 tháng thực hành tại các 

khoa chuyên môn - Bệnh viện 

đa khoa Bố Hạ

- 03 tháng thực hành tại Khoa 

Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long

- Ngô Thị Mai, số CCHN: 005966/TNG-

CCHN, ngày cấp: 31/01/2019; Trình độ CKI: 

KBCB nội khoa.

'- Nguyễn Cảnh Quang, số CCHN 

001550/LCH-CCHN, ngày cấp: 22/06/2017, 

BS CKI, Phạm vị HĐCM: KBCB chuyên khoa 

Ngoại.

- Nguyễn Đức Hiền, số CCHN: 000155/BG-

CCHN, ngày cấp: 22/06/2017, trình độ CKI, 

Phạm vi: KBCB chuyên khoa Nhi

- Hoàng Việt Lợi, số CCHN: 005709/BN-

CCHN, ngày cấp: 27/05/2021; Trình độ Bác sĩ; 

Phạm vi: KBCB chuyên khoa Sản phụ

- Văn Thị Hương, Số CCHN:012134/HNO-

CCHN, ngày cấp: 10/01/2014; Trình độ Bác sĩ; 

Phạm vi KBCB CK TMH

- Hà Văn Ngân, Số CCHN: 006687/BG-

CCHN, ngày cấp: 08/02/2018, Phạm vi CM; 

KBCB Y học cổ truyền

- Nguyễn Văn Huy, Số CCHN: 007468/BG-

CCHN, ngày cấp: 20/12/2019, trình độ Bác sĩ, 

Phạm vi CM: Chuyên khoa Phục hồi chức năng

- Ngô Thị Tâm, số CCHN: 000390/BG-GPHN, 

ngày cấp 21/08/2024, Phạm vi CM: Kỹ thuật 

viên xét nghiệm

- 04/GXNTH ngày 

01/10/2025 - Bệnh viện đa 

khoa Bố Hạ

- 24/GXNTH ngày 

04/05/2025 - Bệnh viện đa 

khoa Bắc - Thăng Long


